
NAM 
NỮ

ĐỘC THÂN

 NỮ

CÓ GIA ĐÌNH 

41 Chỉ Số 43 Chỉ Số 45 Chỉ Số

9,500,000 10,000,000 10,500,000

950,000 1,000,000 1,050,000

8,550,000 9,000,000 9,450,000

Khám Bệnh Tổng Quát ✔ ✔ ✔

Khám Răng ✔ ✔ ✔

Khám Mắt ✔ ✔ ✔

Khám Tai Mũi Họng ✔ ✔ ✔

Khám phụ khoa ✔ Kiểm tra bất thường về phụ khoa dành cho nữ

Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng 

quang) [màu]
✔ ✔ ✔

Tầm soát Sỏi niệu, Sỏi mật (cả nam và nữ)

- u Yesơ tiền liệt tuyến (nam)

- u nang buống trứng (nữ)

Siêu âm Doppler tuyến vú ✔ ✔ Tầm soát bệnh lý tuyến vú 

siêu âm màu Tuyến Giáp ✔ ✔ ✔ Tầm soát bệnh lý tuyến giáp

Siêu âm Doppler tim ✔ ✔ ✔
Tầm soát bệnh lý van tim, cơ tim, 

bệnh tim thiếu máu cục bộ.

Siêu âm Doppler mạch máu (Động mạch cảnh 

ngoài sọ)
✔ ✔ ✔ Đánh giá Yesơ vữa động mạch cảnh.

Điện tim thường ✔ ✔ ✔
Tầm soát rối loạn nhịp tim, bệnh tim thiếu máu 

cục bộ

Chụp Yesquang ngực thẳng ‹số hóa 1 phim› ✔ ✔ ✔
Tầm soát lao phổi, bệnh lý phổi, màng phổi do 

nguyên nhân khác.

Đo chỉ số ABI (chỉ số cổ chân/cánh tay) ✔ ✔ ✔ Đo xơ vữa động mạch ngoại biên

MRI
Chụp cộng hưởng từ não- mạch não không tiêm 

chất tương phản
✔ ✔ ✔

Tầm soát bệnh lý não: U não, tai biến mạch 

máu não (nhồi máu não, Yesuất huyết não, dị 

dạng mạch máu não)

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy 

đếm laser)
✔ ✔ ✔

Kiểm tra số lượng bạch cầu, hồng cầu, tiểu cầu, 

Hemoglobin…, đánh giá tình trạng thiếu máu, 

một số bệnh nhiễm trùng và rối loạn đông máu 

do thiếu tiểu cầu.

Định lượng Ferritin  [máu] ✔ ✔ ✔ Đánh giá dự trữ sắt của cơ thể

Định lượng sắt huyết thanh ✔ ✔ ✔ Kiểm tra Sắt trong máu

Định lượng Glucose [máu] ✔ ✔ ✔

Định lượng HbA1c [máu] ✔ ✔ ✔

Định lượng Cholesterol toàn phần [máu] ✔ ✔ ✔

Định lượng Triglycerid [máu] ✔ ✔ ✔

Định lượng HDL-C (High density lipoprotein 

Cholesterol) [máu]
✔ ✔ ✔

Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein 

Cholesterol) [máu]
✔ ✔ ✔

Đo hoạt độ ALT (GPT)  [máu] ✔ ✔ ✔

Đo hoạt độ AST (GOT)  [máu] ✔ ✔ ✔

Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase)  

[máu]
✔ ✔ ✔ Khảo sát tổn thương gan do rượu

Định lượng Creatinin ‹máu› ✔ ✔ ✔

Định lượng Urê [máu] ✔ ✔ ✔

Điện giải đồ (Na, K, Cl) ‹máu› ✔ ✔ ✔ Tầm soát rối loạn điện giải

Định lượng Acid Uric [máu] ✔ ✔ ✔ Tầm soát bệnh Goute

Định lượng Calci ion hoá  [máu] ✔ ✔ ✔ Đánh giá tình trạng thiếu canYesi

Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) 

[máu]
✔ ✔ ✔

Định lượng FT4 (Free ThyroYesine) [máu] ✔ ✔ ✔

HBsAg miễn dịch tự động [máu] ✔ ✔ ✔ Phát hiện bệnh Viêm Gan B

HBsAb định lượng [máu] ✔ ✔ ✔ Tìm kháng thể Viêm Gan B 

HCV Ab miễn dịch tự động [máu] ✔ ✔ ✔ Phát hiện bệnh Viêm Gan C

Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) 

[máu]
✔ ✔ ✔ Tầm soát ung thư tiêu hóa, ung thư phổi.

Định lượng Cyfra 21- 1 [máu] ✔ ✔ ✔ Tầm soát ung thư phổi tế bào nhỏ

Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate Antigen 19-

9) [máu]
✔ ✔ ✔ Tầm soát ung thư đường tiêu hoá, ung thư tụy

Định lượng CA 72 - 4 (Cancer Antigen 72- 4) 

[máu]
✔ ✔ ✔ Tầm soát ung thư dạ dày

Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [máu] ✔ ✔ ✔ Tầm soát ung thư Gan

Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-

Specific Antigen) [máu]
✔ Tầm soát ung thư tiền liệt tuyến

Tuyến giáp Tầm soát bệnh lý tuyến giáp

Viêm gan siêu vi B & C

Xét nghiệm tầm soát ung thư

Bác sĩ thăm khám và tư vấn

Thiếu máu/Xét nghiệm máu

Xét nghiệm sinh hóa, xét nghiệm máu

Tầm soát bệnh lý đái tháo đường

Tầm soát rối loạn lipid máu.

Khảo sát chức năng gan

Khảo sát chức năng thận

Chẩn đoán hình ảnh

Giá Niêm Yết

 Giảm 10% ( áp dụng tất cả các kênh bán hàng)

Giá sau giảm

Khám lâm sàng

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long

Lô 20 Quang Trung, Phú Thứ, Cái Răng, TP.CT

Tel: 02923.917901-917908
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Định lượng CA 15 - 3 (Cancer Antigen 15- 3) 

[máu]
✔ ✔ Tầm soát ung thư vú

Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) [máu] ✔ ✔ Tầm soát ung thư buồng trứng

Xét nghiệm nước tiểu Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) ✔ ✔ ✔
Phát hiện viêm tiết niệu và những dấu hiệu 

sớm của bệnh lý thận.

Tầm soát ung thư CTC
Xét nghiệm tế bào học bằng phương pháp Liqui 

Prep [ThinPas]
✔ Phát hiện sớm ung thư cổ tử cung

Xét nghiệm tầm soát ung thư


